
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 010

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208161 094308011395 TRẦN MỸ TÂM 15/06/2008 12A1 Nữ x x HO ANH

2 92208200 094208005235 DƯƠNG TRÍ VĨNH 29/10/2008 12A3 Nam x x SU DI

3 92208202 094208011122 TRỊNH TUẤN VỸ 01/10/2008 12A4 Nam x x SU KTPL

4 92208203 094308004695 DANH THỊ HỮU TÌNH 25/05/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

5 92208204 094208014579 PHAN GIA LẠC 29/08/2008 12A3 Nam x x SU DI

6 92208205 094308001799 NGUYỄN PHẠM TUYẾT KHA 03/02/2008 12A3 Nữ x x SU DI

7 92208207 094308014166 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 12/01/2008 12A4 Nữ x x SU KTPL

8 92208208 094308002953 TRẦN PHẠM NHƯ Ý 01/03/2008 12A4 Nữ x x SU DI

9 92208209 094308003226 TÔ THÚY QUỲNH 03/09/2008 12A4 Nữ x x SU KTPL

10 92208210 094308004632 NGUYỄN THỊ TƯỜNG HUY 26/08/2008 12A4 Nữ x x SU DI

11 92208212 094208011566 NGUYỄN TUẤN KHANG 13/04/2008 12A4 Nam x x SU DI

12 92208213 094208001994 TRẦN LÊ KIM TOẠI 18/11/2008 12A4 Nam x x SU DI

13 92208214 094308003679 PHAN BÍCH HỮU 04/05/2008 12A4 Nữ x x SU DI

14 92208215 079308028808 NGUYỄN THÙY TRÚC NHI 03/05/2008 12A4 Nữ x x SU KTPL

15 92208217 094308008277 LÊ KHÁNH NGỌC 25/01/2008 12A4 Nữ x x SU KTPL

16 92208220 094208010924 VÕ MINH TRUYỂN 25/03/2008 12A4 Nam x x SU DI

17 92208221 094308011475 ĐÀO THỊ MỸ NGỌC 08/09/2008 12A3 Nữ x x SU DI

18 92208222 094208007777 VÕ QUỐC THÁI 30/12/2008 12A3 Nam x x SU ANH

19 92208223 094308012428 THẠCH HOÀNG NHƯ PHÚC 19/02/2008 12A3 Nữ x x SU DI

20 92208224 094208011519 TRIỆU VỦ KHA 05/06/2008 12A3 Nam x x SU DI

21 92208225 094208015647 NGÔ VĂN LINH 03/04/2008 12A3 Nam x x SU DI

22 92208226 094208006687 LÂM CHẤN HUY 07/02/2008 12A3 Nam x x SU DI

23 92208228 094308000617 LÝ HỒNG ÁNH 24/09/2008 12A3 Nữ x x SU DI

24 92208229 094308010431 TRẦN TRÚC PHƯỢNG 12/10/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

Danh sách này có 24 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


